
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT MSSV Ngày sinh
Số 

TCTL
ĐTB 
TL

Xếp loại 
học lực

Xếp loại 
rèn 

luyện
Lớp

1 2005KT0028 Mã Mỹ Lợi 25/11/2002 127 2.63 Khá Khá KT04KD

2 2005KT0016 Phạm Anh Sơn 14/11/2002 128 2.37
Trung 
bình

Khá KT04KD

3 2005KT0011 Từ Thị Cẩm Tú 03/07/2001 127 2.4
Trung 
bình

Khá KT04KD

4 2005KT0021 Nguyễn Thị Tường Vân 18/03/2002 127 3.03 Khá Khá KT04KD

5 2105KT0034 Trần Thị Kim Anh 10/06/2003 128 2.72 Khá Khá KT05KD

6 2105KT0035 Phạm Ngọc Đan 30/04/2003 128 2.84 Khá Khá KT05KD

7 2105KT0026 Nguyễn Thị Kim Đang 13/07/2003 128 2.93 Khá Khá KT05KD

8 2105KT0017 Đặng Thụy Đình Đình 04/11/2003 128 3.39 Giỏi Tốt KT05KD

9 2105KT0049 Trần Thị Thùy Duyên 01/12/2003 128 2.61 Khá Khá KT05KD

10 2105KT0052 Nguyễn Hữu Giàu 08/11/2003 128 2.64 Khá Khá KT05KD

11 2105KT0037 Trần Thị Hà 08/07/2003 128 2.89 Khá Khá KT05KD

12 2105KT0048 Nguyễn Thị Thanh Hằng 01/01/2003 128 2.59 Khá Khá KT05KD

13 2105KT0024 Nguyễn Thị Thu Hiền 27/10/2003 128 3.12 Khá Khá KT05KD

14 2105KT0039 Trần Thị Mỹ Hiền 18/03/2003 128 2.88 Khá Tốt KT05KD

15 2105KT0022 Lê Văn Hiệp 14/03/2003 128 2.68 Khá Khá KT05KD

16 2105KT0047 Đào Phi Hoàng 16/01/2003 128 2.86 Khá Khá KT05KD

17 2105KT0007 Nguyễn Thị Thanh Hương 07/10/2003 128 2.79 Khá Khá KT05KD

18 2105KT0012 Phạm Hoàng Huy 31/08/2003 128 2.34
Trung 
bình

Khá KT05KD

19 2105KT0013 Tạ Thị Như Huỳnh 29/06/2003 128 2.35
Trung 
bình

Khá KT05KD

Họ và tên
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20 2105KT0027 Ngô Thị Xuân Huỳnh 21/12/2003 128 2.97 Khá Khá KT05KD

21 2105KT0029 Võ Thị Như Huỳnh 12/12/2003 128 2.69 Khá Khá KT05KD

22 2105KT0010 Lê Thị Khéo 09/03/2003 128 3.25 Giỏi Tốt KT05KD

23 2105KT0063 Nguyễn Ngọc Linđa 13/06/2003 128 3.78
Xuất 
sắc

Tốt KT05KD

24 2105KT0009 Đỗ Diệm Linh 12/09/2003 128 3.4 Giỏi Khá KT05KD

25 2105KT0071 Nguyễn Thị Thùy Linh 21/10/2003 128 2.88 Khá Khá KT05KD

26 2105KT0014 Nguyễn Ngọc Thùy My 15/11/2003 128 3.05 Khá Khá KT05KD

27 2105KT0066 Bùi Trọng Nghĩa 12/08/2002 128 3.11 Khá Xuất sắc KT05KD

28 2105KT0046 Luyện Thị Bích Ngọc 08/10/2003 128 3.19 Khá Khá KT05KD

29 2105KT0003 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 07/09/2002 128 2.3
Trung 
bình

Trung 
bình

KT05KD

30 2105KT0059 Phan Thị Ý Nhi 11/02/2003 128 3.11 Khá Khá KT05KD

31 2105KT0011 Võ Thị Cẩm Nhung 28/09/2003 128 2.86 Khá Tốt KT05KD

32 2105KT0043 Đặng Chí Phong 11/08/2003 128 2.68 Khá Khá KT05KD

33 2105KT0023 Nguyễn Thị Hạnh Phương 21/08/2003 128 2.8 Khá Khá KT05KD

34 2105KT0062 Võ Thị Kim Quyên 07/05/2003 128 2.66 Khá Khá KT05KD

35 2105KT0015 Phạm Thị Thanh Thảo 25/02/2003 128 2.97 Khá Khá KT05KD

36 2105KT0042 Huỳnh Thị Thùy Trang 13/01/2003 128 2.71 Khá Khá KT05KD

37 2105KT0041 Hoàng Thanh Trúc 28/06/2002 128 2.51 Khá Khá KT05KD

38 2105KT0058 Phan Điềm Trúc 17/07/2003 128 2.98 Khá Khá KT05KD

39 2105KT0006 Lê Thị Thùy Vân 02/09/2003 128 3.4 Giỏi Tốt KT05KD

40 2105KT0057 Trịnh Tú Phương Vy 18/01/2003 128 3.67
Xuất 
sắc

Khá KT05KD

41 2105KT0060 Trần Hoàng Tường Vy 24/05/2003 128 3.26 Giỏi Khá KT05KD


